
ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Niêm yết

Weber.tai vis

(TRONG 

NHÀ)

Keo dán gạch Ceramic kích thước dưới 

60x60cm, Khu vực nội thất khô ráo

chuyên lót sàn, gạch nền

Xám
25Kg/bao 270,000                

Xám
25Kg/bao 320,000                

Trắng 25Kg/bao 490,000                

Xám
20Kg/bao 490,000                

Trắng 20Kg/bao 700,000                

Weber.tai flex

(NGOÀI 

TRỜI)

Keo dán gạch, khả năng đàn hồi cao, 

chuyên dụng cho các bề mặt nền đặc biệt 

như tấm xi măng, tấm thạch cao. Chuyên 

dụng cho gạch/đá ít hút nước, kích thước 

lên đến 120x120cm. Ốp gạch khu vực 

trong nhà và ngoài trời với độ cao trên 

8m.

thích hợp cho khu vực chịu RUNG 

ĐỘNG & TẢI TRỌNG nặng, nhà xe

Xám
20Kg/bao 880,000                

Weber.color 

poxy easy

Keo dán gạch & chà ron 2 trong 1 gốc 

epoxy siêu bền chắc, có độ đàn hồi cao,

cho tất cả các loại gạch trên tất cả bề mặt, 

kể cả bề mặt kim loại hay nhựa PVC.

Chuyên dụng cho khu vực chịu rung động 

và tải trọng nặng.

Đen, trắng, 

xám đậm, 

xám nhạt

5Kg/thùng 1,833,000              

G01 - Trắng
1Kg/bao

Thùng 24Kg
28,000                  

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH & CHÀ RON WEBER 2 TRONG 1

SẢN PHẨM KEO CHÀ RON

Weber.tai gres

(NGOÀI 

TRỜI)

Keo dán gạch Ceramic, Granite, Porcelain 

& đá Marble Cường độ bám dính rất cao, 

chuyên dụng cho gạch/đá kích thước lên 

đến 120x120cm,

chuyên dùng khu vực trong nhà và ngoài 

trời. Chuyên dụng dán gạch hồ bơi.

TÊN 

SẢN PHẨM
TÍNH NĂNG

BAO BÌ 

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH

MÀU SẮC
QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI

Weber.color 

classic

Đường ron siêu mịn.

Chuyên dùng cho khu vực khô ráo như: 

phòng khách, phòng ngủ, văn phòng.

Kháng lại các chất tẩy rửa thông thường. 

Không gây trầy xước bề mặt gạch khi thi 

công.

Độ rộng của ron 1-6mm

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 3: 130 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT KEO DÁN GẠCH, KEO CHÀ RON 

WEBER

Weber.tai fix

(TRONG 

NHÀ)

Keo dán gạch Ceramic, Granite, Porcelain 

& đá Marble, chống trượt hiệu quả, 

dùng cho gạch có kích thước lên đến 

60x60cm. Ốp khu vực nội thất, ngoại thất 

(có mái che) với độ cao lên đến 2m.

Chuyên dùng cho ốp tường và nền

Lưu ý: Keo dán gạch màu xám phù hợp với gạch xương cá

Keo dán gạch màu trắng dùng cho ốp kính,vật liệu trong suốt, nhằm làm sáng bề mặt ốp



G08 - Kem 28,000                  

G14 - Khói 28,000                  

G21 - Màu sắt 28,000                  

G28 - Kem sữa 28,000                  

G04 - Xám 35,000                  

G05 - Vàng nhạt 35,000                  

G06 - Xanh biển 35,000                  

G18 - Begie 35,000                  

G32 - Cà phê 35,000                  

G42 - Nâu 35,000                  

G52 - Socola 35,000                  

G09 - Cam 50,000                  

G27 - Xanh lá 50,000                  

G33 - Màu gỗ

(măng cụt)
50,000                  

G44 - Đen 50,000                  

PO111 - Trắng
1Kg/bao

Thùng 24Kg
55,000                  

PO113 - Xám nhạt 55,000                  

PO114 - Sắt 55,000                  

PO115 - Xám 55,000                  

PO121 - Kem sữa 55,000                  

PO122 - Kem 55,000                  

PO141 - Hồng san

 hô
55,000                  

PO127 - Ánh kim 55,000                  

PO116 - Đen 55,000                  

PO124 - Vàng 

chanh
75,000                  

PO132 - Xanh biển 75,000                  

PO125 - Cam 75,000                  

PO128 - Kem marfil 75,000                  

PO151 - Begie 75,000                  

PO152 - Cà phê sữa 75,000                  

PO153 - Gỗ 75,000                  

PO155 - Socola 75,000                  

PO154 - Nâu đỏ
1Kg/bao

Thùng 24Kg
75,000                  

Weber.color

 HR

Sản phẩm chuyên dụng cho khu vực 

điều kiện đặc biệt như: hồ bơi, phòng 

xông hơi, Spa, kho lạnh....

Trắng 18,5Kg/thùng 4,084,000              

Xám 5Kg/thùng 395,000                

Xám 15Kg/thùng 1,076,000              

Bay răng cưa U 10 Chiếc 139,000                

1Kg/bao

Thùng 24Kg

Dụng cụ

Weber.color

 power

Keo chà ron siêu cao cấp, với công thức 

độc quyền 3 bảo vệ: chống nấm mốc, rêu 

đen & kháng khuẩn.

Chuyên dụng cho khu vực nội thất và khu 

vực chịu ẩm.

1Kg/bao

Thùng 24Kg

1Kg/bao

Thùng 24Kg

Weber.color 

classic

Đường ron siêu mịn.

Chuyên dùng cho khu vực khô ráo như: 

phòng khách, phòng ngủ, văn phòng.

Kháng lại các chất tẩy rửa thông thường. 

Không gây trầy xước bề mặt gạch khi thi 

công.

Độ rộng của ron 1-6mm

1Kg/bao

Thùng 24Kg

1Kg/bao

Thùng 24Kg

Dry top

Sẳn phẩm chống thấm 2 thành phần gốc

 xi măng có tính đàn hồi cao, che phủ tốt 

vết nứt có độ rộng khoảng 15mm

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM



Bay cao su chà ron Chiếc 153,000                

Dụng cụ

Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực

Thời gian hiệu lực của bảng giá có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty

Vận chuyển:Giá trên áp dụng lấy tại cửa hàng hoặc vận chuyển đơn hàng trên 5 triệu trong phạm vi 5Km từ công ty

Ghi chú:

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%


